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ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP 4 
VÒNG 2 (Mở ngày 14/9/2015) - 2 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
BÀI 1: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau: 

 

 

 
*2/ 5000 - 1540 = 

……………. ; 

4000 - 518 = 

………………..…. ; 

2000 + 555 = 

…………………. ; 

1880 + 658 = 

…………………. ; 

583 x 6 = 

……………………..…. ; 

2391 x 4 = 

…………………..…. ; 

59244 : 6 = 

…………….………. ; 

1273 x 2 = 

…………….….……. ; 

637 x 4 = 

………………..………. ; 

8974 x 7 = 

……………..………. ; 

 
BÀI 2: Cóc vàng tài ba: 

1/ Có 150 lít mật ong chia đều vào 6 thùng. Hỏi có 225 lít mật ong thì phải đựng trong bao nhiêu 
thùng như thế.   A/11 thùng        ;           B/13 thùng      ;           C/9 thùng           ;           D/7 
thùng      
2/ Tìm x ,  biết: x x 2 = 43772.  Trả lời x =....  A/20886    ;   B/21886   ;   C/21986    ;   D/20786    

3/ Tìm x biết : 14805 – x = 5916.  Trả lời; x = ....   a/ 11889   b/ 11111   c/ 8789  d/ 8889   
4/ Tìm x , biết: x : 3  = 15287.  Trả lời x =....  A/45661    ;   B/45841   ;   C/45861    ;   D/45641    
5/ Tìm x , biết: x - 1357= 8246.  Trả lời x =....  A/9630   ;   B/9530   ;   C/9503    ;   D/9603    
6/ Tìm x , biết: x + 936 = 9875.  Trả lời x =....  A/ 8929   ;   B/ 8959   ;   C/ 8939   ;   D/ 8949    
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7/ Số 103238 được đọc là : 
a/ Một trăm linh ba nghìn hai trăm ba tám.   b/ Một trăm ba nghìn hai trăm ba mươi tám 
c/ Một trăm ba nghìn hai trăm ba tám.          d/ Một trăm linh ba nghìn hai trăm ba mươi 
tám.   
8/ Số 103238 được đọc là: 
A/ một trăm ba nghìn hai trăm ba tám. B/ một trăm linh ba nghìn hai trăm ba mươi tám. 
C/Một trăm ba nghìn hai trăm ba mươi tám D/Một trăm linh ba nghìn hai trăm ba tám.    

9/ Số 236187 được đọc là:   
a/Hai trăm ba mươi sáu nghìn một trăm tám mươi bảy. b/ Hai trăm ba sáu nghìn một trăm 
tám bảy  c/Hai trăm ba sáu nghìn một trăm tám mươi bảy.d/ Hai trăm ba mươi sáu nghìn 
một trăm tám bảy.  
10/ Số 236187 được đọc là : 
A/ Hai trăm ba sáu nghìn một trăm tám bảy.      B/Hai trăm ba mươi sáu nghìn một trăm tám bảy.  
C/ Hai trăm ba mươi sáu nghìn một trăm tám mươi bảy. D/ Hai trăm ba sáu nghìn một trăm tám 
mươi bảy. 

 
 
 
 

BÀI 3: Điền số thích hợp: 
 



 

 
 

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
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BÀI 1: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau: 
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*2/ 5000 - 1540 = 

3460 ; 
4000 - 518 = 3482 ; 
2000 + 555 = 2555 ; 
1880 + 658 = 2538 ; 

583 x 6 = 3498 ; 
2391 x 4 = 3188 x 3 ;  

59244 : 6 = 9874 ; 
1273 x 2 = 2546 ; 
637 x 4 = 2548 ; 

8974 x 7 = 62818 .   
BÀI 2: Cóc vàng tài ba: 

11/ Có 150 lít mật ong chia đều vào 6 thùng. Hỏi có 225 lít mật ong thì phải đựng trong bao nhiêu 
thùng như thế.   A/11 thùng        ;           B/13 thùng      ;           C/9 thùng           ;           D/7 
thùng     (c) 
12/ Tìm x ,  biết: x x 2 = 43772.  Trả lời x =....  A/20886    ;   B/21886   ;   C/21986    ;   D/20786   
(b) 

13/ Tìm x biết : 14805 – x = 5916.  Trả lời; x = ....   a/ 11889   b/ 11111   c/ 8789  d/ 8889  
(d) 
14/ Tìm x , biết: x : 3  = 15287.  Trả lời x =....  A/45661    ;   B/45841   ;   C/45861    ;   D/45641   
(c) 
15/ Tìm x , biết: x - 1357= 8246.  Trả lời x =....  A/9630   ;   B/9530   ;   C/9503    ;   D/9603   (d) 
16/ Tìm x , biết: x + 936 = 9875.  Trả lời x =....  A/ 8929   ;   B/ 8959   ;   C/ 8939   ;   D/ 8949   (c) 

17/ Số 103238 được đọc là : 
a/ Một trăm linh ba nghìn hai trăm ba tám.   b/ Một trăm ba nghìn hai trăm ba mươi tám 
c/ Một trăm ba nghìn hai trăm ba tám.          d/ Một trăm linh ba nghìn hai trăm ba mươi 
tám.  (d) 
18/ Số 103238 được đọc là: 
A/ một trăm ba nghìn hai trăm ba tám. B/ một trăm linh ba nghìn hai trăm ba mươi tám. 
C/Một trăm ba nghìn hai trăm ba mươi tám D/Một trăm linh ba nghìn hai trăm ba tám.   (b) 

19/ Số 236187 được đọc là:  (a) 
a/Hai trăm ba mươi sáu nghìn một trăm tám mươi bảy. b/ Hai trăm ba sáu nghìn một trăm 
tám bảy  c/Hai trăm ba sáu nghìn một trăm tám mươi bảy.d/ Hai trăm ba mươi sáu nghìn 
một trăm tám bảy.  
20/ Số 236187 được đọc là : 
A/ Hai trăm ba sáu nghìn một trăm tám bảy.      B/Hai trăm ba mươi sáu nghìn một trăm tám bảy. 
(B) 
C/ Hai trăm ba mươi sáu nghìn một trăm tám mươi bảy. D/ Hai trăm ba sáu nghìn một trăm tám 
mươi bảy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BÀI 3: Điền số thích hợp: 
 

 
 

 


